
 UBND TỈNH KON TUM                                                              Phụ lục số 01 

 

 

TỌA ĐỘ KHU VỰC PHÊ DUYỆT 

 TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN  

(Kèm theo Quyết định số:1345/QĐ-UBND  

ngày 29 tháng 11năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)  
 
 

Khối – Cấp 

trữ lượng 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN 2000 

Kinh tuyến trục 107
0
30’, 

múi chiếu 3
0
 

Diện tích 

(m
2
) 

X (m) Y (m) 

K1-122 

I.1 1.626.015 530.020 

2.900 

I.2 1.626.015 530.035 

I.3 1.625.988 530.054 

I.4 1.625.986 530.065 

I.5 1.626.002 530.077 

I.6 1.625.993 530.094 

I.7 1.625.974 530.092 

I.8 1.625.908 530.142 

I.9 1.625.901 530.122 

I.10 1.625.921 530.106 

I.11 1.625.948 530.097 

I.12 1.625.990 530.031 

K2-122 

I.13 1.625.728 530.178 

1.600 

I.14 1.625.720 530.191 

I.15 1.625.683 530.167 

I.16 1.625.647 530.149 

I.17 1.625.648 530.120 

 Tổng diện tích:  4.500 (0,45 ha) 
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UBND TỈNH KON TUM                                                              Phụ lục số 02 

 

 
 

THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 

LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  

ngày           tháng          năm             của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)  
 
 

STT 
Khối trữ 

lượng 

Mức sâu trung 

bình của khối trữ 

lượng (m)  

Trữ lượng 

cát vàng 

(m
3
) 

Trữ 

lượng 

Sạn, sỏi 

(m
3
) 

Ghi chú 

1 K1-122 
1,5 

3.911 439 Cát vàng, 

sạn, sỏi 

làm vật 

liệu xây 

dựng 

thông 

thường 

2 K2-122 2.150 250 

Tổng trữ lượng: 6.750 m
3
 6.061 689 
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